Bài 13: TÂM LÝ THIỆN (善)
I. NGUYÊN VĂN
  １１善謂信慚愧　　無貪等三根
　　　勤安不放逸　　行捨及不害
Dịch nghĩa
Tâm lý thiện gồm không phóng túng
Cùng đức tin, hỗ thẹn, lương tâm

Không si, không giận, không tham
Tinh cần, bất hại, khinh an, xả-hành.

So sánh:
Trong Abhidhamma: Thiện = sở hữu tịnh hảo biến hành gồm 13 hoặc 19: Tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân và tịnh tâm, khinh thân và khinh tâm, nhu thân và nhu tâm, thích thân và thích tâm, thuần thân và thuần tâm, chánh thân và chánh tâm.

Trong Tam Thập Tụng: Thiện (善) gồm Tín, tàm, quí, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại.
1) Tín (Saddha)
Từ ngữ căn Sam: tốt, khéo + Dah: đặt để, để xuống.

- Rất tín tâm, hiền lương, đứng đắn. Khác hoàn toàn với mê tín, dị đoan, cuồng tín; niềm tin thiếu lý trí.
- Giúp các tâm sở thiện khác được phát triển và thành tựu mục đích tốt.

- Tăng cường sức mạnh, tinh tấn, thực tập và mục đích cao hơn. 

- Tôn giáo: Chánh tín vào Tam bảo bao gồm niềm tin về bậc giác ngộ (Phật), chân lý (pháp) và các nhà tâm linh chân chính (tăng). 
- Về đạo đức: Tin nhân quả = luật nghiệp (kamassaddha) báo (vipakassaddha). 
- Về triết lý: Tin nhân duyên.
2) Tàm (Hiri): Hổ thẹn tội ác
- Hổ thẹn/ xấu hổ cá nhân. Gương lương tâm tự thân. Không thích làm chuyện tội lỗi. Hổ thẹn về tội lỗi, biết tự trọng. Vượt lên các ác pháp.

- Sợ ác như không dám rờ tay vào phẫn uế và vật dơ bẩn.

3) Quý (Ottappa): Sợ hãi tội ác
- Hổ thẹn/ xấu hổ xã hội. Gương lương tâm xã hội. Sợ hãi xã hội chê cười. Ghê sợ tội lỗi xấu xa, sợ hãi làm ác. 
- Rứt rứt về khổ luỵ. Sợ hãi hậu quả ác.

- Biết sữa lỗi khi bị chỉ trích đúng.

- Như không dám đặt tay vào lửa.
4) Vô Tham (Alobha)
- Không vướng tham ái, không nhiễm đắm ngũ dục, không dính mắc ngũ trần.

- Như lá sen không lưu nước sau một đám mưa. 
- Thực tập bố thí (dāna) và buông xả.

- Có tinh thần vị tha cao cả. Thực tập đạo Bồ-tát.
- Đạt vô sở trụ trước cảnh.
5) Vô Sân (Adosa)
- Vắng mặt của sát hại, độc ác, giận dữ, bất bình, hờn mát, thù oán.

- Trải nghiệm tâm từ (mettā) đối với con người và chúng sinh.

- Trưởng dưỡng tâm hiền từ, hoan hỷ, bình an nội tại, thư thái.

- Làm cho không sợ hãi, thanh lương, êm dịu, an lạc, thái bình.
6) Vô si (Amoha)
- Không điên rồ, không mơ hồ, thông minh xuất chúng.

- Có hiểu biết, cảm thông, kiến thức, nhìn xa trông rộng, sâu sắc.

- Có khả năng lĩnh hội, hiểu thấu đáo vấn đề. Có thể chứng minh, so sánh, phát kiến.

- Mầm móng của điều lành, đạo đức và an lạc.

- Đồng nghĩa với tâm sở tuệ (paññā) và trí (ñāna).
- Không si muội, không mê tín dị đoan. 

- Hiểu rõ chân lý, biết đúng như thật. Không hư vọng, không điên đảo, mộng tưởng.

- Hiểu rõ luật nghiệp báo, đạo đức, tái sinh, giải thoát.

- Hiểu rõ duyên khởi, không có sáng thế, thụ tạo

- Hiểu rõ ba đặc tính của thực tại.

7) Tinh tấn (Viriyaṃ)

- Cần cù, siêng năng, nỗ lực, vượt khó, thắng trở ngại, vươn đến thành công.

- Chịu đựng, bền bĩ, không lui sụt, không bỏ cuộc, không sợ gian nan.

- Triệt tiêu các ác pháp, hỗ trợ các thiện pháp.

- Như dũng tướng khuất phục các đối phương.
- Giữ vững lập trường tốt, lý tưởng đạo, đạo lý cao. 

- Dẫn đến thành tựu giác ngộ, giải thoát.

- Chiếm 9/37 trợ đạo (Bodhipakkhiya). Là một trong năm căn (indriya), năm lực (bala), 7 Giác chi (Sattabojjahanga), chánh tinh tấn (sammāvāyāmo) trong Bát chánh đạo (Atthangi kamagga) và là tứ chánh cần (sammappadhāna). 
8) Khinh an (Lahutā) 
- Gồm khinh thân (kāyalahutā): trang nghiêm, đỉnh đạc và khinh tâm (cittalahutā): không bị vướng bận cảnh, thong dong, thư thái.
- Giải phóng và diệt trừ sự nặng nề của tâm và các tâm sở. 

- Như người đặt gánh nặng xuống, nhẹ nhàng, thoải mái, rũ bỏ. 
- Đối trị với hôn trầm (thīna) và thụy miên (Middha).

9) Không phóng dật 
- Không ham vui, không la cà, không cà giỡn, không tào lao, không lung tung.

- Không hiếu động, không bị kích động, không bị giao động, hỗn loạn.

- Không chạy thay ác pháp, không bỏ mục đích thiện.

- Điềm tĩnh trước mọi tình huống. Như tảng đá kiên cố, như núi vững vàng.

10) Hành xả (Tatra Majjhattatā):

- Thái độ trung tính đối với các tâm và tâm sở cùng tính chất. 

- Vô tư, không thiên vị đối với cảnh như người điều khiển song mả một cách đồng đẳng # bàng quan, vô trách nhiệm.

- Đồng nghĩa với xả (uppekkhā) trong bốn tâm vô lượng. 

11) Bất hại (Ahimsa)

- Không sát hại, thương tổn, tra tấn, đánh đập, trù dập, ép uổng chúng sinh.

- Không làm ngơ, bàng quan trước khổ đau của con người.

- Rung động trước đau khổ của chúng sanh nên không tổn hại ai. 
- Mang thông điệp bất bạo động, giải khổ cho chúng sinh.

- Không phân biệt thân và thù, cốt thiết lập hoà bình và hoà hợp. 
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